XIII- LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1. Thủ tục tiếp nhận, quản lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn) (thông qua chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội phường-xã, thị trấn  kiểm tra, tiếp nhận và ký tên vào biên bản bàn giao của các trường, trung tâm cai nghiện.

Bước 3:

- Kết quả Tiếp nhận, quản lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn) (thông qua chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thông báo hoặc quyết định của người sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng về địa phương .

- Giấy chứng nhận đã thực hiện xong giai đoạn quản lý sau cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh.

- Các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

   b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Trường, Trung tâm, Cơ sở chữa bệnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

    d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an phường, Tổ Cán sự xã hội phường –xã, thị trấn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản bàn giao
- Lệ phí (nếu có):Không có;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm:

    - Mẫu đơn tiếp nhận người hồi gia:
- Thông báo hoặc quyết định về việc người sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng về địa phương;

   - Biên bản bàn giao.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật của Quốc hội:

· Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000;

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008.

 + Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

· Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

· Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

· Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007;

· Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

 + Nghị định của Chính phủ:

· Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.
· Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn;

· Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người nghiện ma túy, người bán dâm là người chưa thành niên, người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

· Nghị định số 146/2004/NĐ-CP ngày 19/7/2004 của Chính phủ quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy;

· Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.
+ Thông tư liên tịch của Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an: Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 24/01/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

2.Thủ tục Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

- Nộp hồ sơ Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (thông qua chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).;

- Khi nhận hồ sơ Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện, chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chứng thực chữ ký cho người dân;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

 Bước 3:

 - Kết quả Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (thông qua chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn xin bảo lãnh người hồi gia.

- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ hộ khẩu của người bảo lãnh.

- Các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

    b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận. 
- Lệ phí (nếu có): Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm:

Mẫu đơn Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện:

· Đơn xin bảo lãnh (Mẫu 01/HSTHNCĐ);

· Mẫu đơn xác nhận không tiền án tiền sự (Mẫu 02/HSTHNCĐ).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Người yêu cầu Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện phải có mặt để ký vào văn bản trước mặt người cán bộ phụ trách tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  +  Luật của Quốc hội:

· Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005;

· Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000;

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008

 + Nghị định của Chính phủ:

· Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

· Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
+ Thông tư của Bộ Tư pháp:

· Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

· Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

· Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện; 

· Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về quản lý và giúp đỡ học viên sau cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

· Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ khoản 2 Điều 23 Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và khoản 2 Điều 19 Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia ban hành kèm theo Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Văn bản khác:

· Văn bản số 3664/LĐTBXH ngày 27/6/2006 của Sở Lao động Thương binh và xã hội v/v hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ bảo lãnh người tái hòa nhập cộng đồng;

· Văn bản số 3665/LĐTBXH ngày 27/6/2006 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc giúp đỡ thủ tục, hồ sơ bảo lãnh người tái hòa nhập cộng đồng.

3. Thủ tục Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cán bộ  cấp xã kiểm tra tính đầy đủ 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch;

- Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

- Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng;

- Biên bản ghi lời khai của người được giáo dục (nếu có);

- Các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

- 01 bộ lưu tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn;

- 01 bộ lưu tại Công an phường-xã, thị trấn;

 - 01 bộ gửi cho các tổ chức có liên quan;

- 01 bộ gửi đại diện gia đình của người được đề nghị giáo dục.
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn triệu tập và chủ trì cuộc họp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn xem xét, quyết định giáo dục tại cấp xã.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn;

   d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an phường-xã, thị trấn;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Không có;
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm: Không có;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn có thể yêu cầu người được đề nghị giáo dục có mặt để họ trình bày ý kiến của mình tại cuộc họp;

   - Trong trường hợp người được giáo dục cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại phường-xã, thị trấn được tính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

· Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

· Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007;

· Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

  + Nghị định của Chính phủ:

· Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

· Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

4. Thủ tục Quyết định thôi áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã
-  Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

- Công an phường –xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn  triệu tập và chủ trì cuộc họp với các tổ chức có liên quan, đại diện gia đình của người được đề nghị thôi giáo dục để xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.

Bước 3:

- Kết quả Quyết định thôi áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã được chuyển đến ngay cho người được giáo dục, gia đình người đó và các tổ chức có liên quan.
-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch;

- Văn bản đề nghị thôi áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã;

- Biên bản các cuộc họp kiểm điểm và bản cam kết sửa chữa sai phạm của người được giáo dục;

- Các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

- 01 bộ lưu tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn;

- 01 bộ lưu tại Công an phường-xã, thị trấn;

- 01 bộ gửi cho các tổ chức có liên quan;

- 01 bộ gửi đại diện gia đình của người được đề nghị giáo dục.
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày người được giáo dục chấp hành xong quyết định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn;

    d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an phường-xã, thị trấn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Không có;
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm: Không có;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Người được giáo dục đã chấp hành một nửa thời hạn giáo dục tại phường-xã, thị trấn nếu có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật, thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại cấp xã;

- Người được giáo dục có tiến bộ rõ rệt là người thành thật hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

· Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

· Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007;

· Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

+ Nghị định của Chính phủ  :

· Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

· Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

